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■ 『読む力　初中級』語彙リスト・ベトナム語翻訳 ■

Danh sách từ vựng

［Chú thích］
1＝Những từ vựng mức độ tương đương trình độ N1 kỳ thi năng lực Nhật ngữ.　 

2/3＝tương đương trình độ N2, N3　4＝tương đương trình độ N4　5＝tương đương trình độ N5

（＊ �Trình độ N1 của kỳ thi mới tương ứng với cấp 1 của kỳ thi cũ, N2/N3 thì tương đương cấp 2, N4 thì tương đương cấp 3, 
N5 thì tương đương cấp 4.）

外＝Những từ vựng nằm ngoài cấp độ kỳ thì năng lực Nhật ngữ.
.......................

○ �Chỉ đối với những từ vựng mức độ tương đương trình độ N4, N5 kỳ thi năng lực Nhật ngữ với Hán tự 
khó đọc thì sẽ có phiên âm.

○ Những cụm có từ 2 từ trở lên thì không ghi trình độ.

　　Ví dụ：目
め
を合

あ
わせる

○ Những từ ghép từ 2 chữ với hai trình độ khác nhau thì từ có trình độ trên được ghi mức độ.

　　Ví dụ：	吐
は
き出

だ
す⇒2/3

　　　　	 吐
は
く⇒N2・N3、出

だ
す⇒N4

ことば 読み方 ベトナム語 級

■ 出
しゅっ
典
てん
でよく使われることば　Những từ được sử dụng nhiều ở phần nguồn trích dẫn

著 ちょ tác giả 2/3

編 へん biên tập 2/3

一部改編 いちぶ - かいへん cải biên một phần 外

■ タスクでよく使われることば　Những từ được sử dụng nhiều trong phần bài tập

全1 文章 ぶんしょう đoạn văn 5

適当な てきとうな thích hợp 4

選ぶ えらぶ lựa chọn 4

全2 種類 しゅるい loại 2/3

エッセイ tiểu luận 外

小説 しょうせつ tiểu thuyết 4

物語 ものがたり câu truyện 2/3

実用書 じつよう - しょ sách thực tiễn 1

教養書 きょうよう - しょ sách giáo khoa 1

専門書 せんもん - しょ sách chuyên ngành 1

論文 ろんぶん luận văn 2/3

新聞記事 しんぶん - きじ phóng sự báo 2/3

投書 とうしょ đăng báo 2/3

コラム chuyên mục (tờ báo) 外

特集記事 とくしゅう - きじ phóng sự đặc biệt 1

広告 こうこく quảng cáo 2/3

書評 しょひょう bài phê bình 1

一節 いっせつ một phần 外

目次 もくじ đề mục 2/3

序文 じょぶん mở bài 外

感想 かんそう cảm tưởng 2/3
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言・認 段落 だんらく đoạn văn 外

下線部 かせん - ぶ phần gạch chân 2/3

認 筆者 ひっしゃ tác giả 2/3

筆者自身 ひっしゃ - じしん bản thân tác giả 2/3

主張 しゅちょう chủ trương 2/3

意図 いと ý đồ 1

理由 りゆう lý do 4

伝える つたえる truyền đạt 4

感じる かんじる cảm thấy 2/3

目的 もくてき mục đích 2/3

前提 ぜんてい tiền đề 1

条件 じょうけん điều kiện 2/3

内容 ないよう nội dung 2/3

すべて ［全て］ tất cả 2/3

例 れい ví dụ 2/3

具体例 ぐたい - れい ví dụ cụ thể 2/3

具体的に ぐたい - てきに cụ thể là 2/3

指す さす thể hiện, chỉ ra 2/3

表す あらわす thể hiện, chỉ ra 2/3

まとめる tóm tắt 2/3

当たる あたる trùng khớp với 2/3

問い とい câu hỏi 2/3

テキスト sách giáo khoa, bài đọc 外

〜文字 〜もじ ~ chữ 2/3

抜き出す
［抜く＋出す］

ぬきだす chọn ra 2/3

句読点を除く くとうてんを　のぞく trừ dấu chấm câu

文 ぶん câu văn 2/3

図 ず biểu đồ 2/3

表 ひょう bảng biểu 2/3

完成する かんせい - する hoàn thành 2/3

埋める うめる điền vào 2/3

空欄 くうらん chỗ trống 外


